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HOÀNG VĂN DIỆP, PHẠM VŨ HẢI
(Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Về những bằng chứng của
kỹ thuật sáp chảy
TRÊN TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN
ở Đông Nam Á

1. Gần đây, chúng tôi có dịp được quan sát và 
nghiên cứu kỹ một thạp đồng trong kho của Bảo 
tàng Quảng Ninh. Chiếc thạp đồng này là thạp 
đồng Đông Sơn có niên đại khoảng thế kỷ III – II 
trước Công nguyên với nhiều đặc điểm độc đáo. 
Trong đó điểm đặc sắc nhất của chiếc thạp này 
là các dấu vết cho thấy sự hiện diện của kỹ thuật 
sáp chảy (lost-wax) trong quy trình đúc. Thạp 
không có đường chỉ đúc ở hai bên thân thường 
thấy của thạp, trống Đông Sơn. Trên thân và nắp 
thạp còn dấu vết của hoa văn bị mờ do hoa văn 
tạo trên sáp bị chèn, đè lúc tạo khuôn ngoài. Đáy 
thạp còn một đường gờ nổi là dấu vết của đậu 
rót. Có thể nói đây là bằng chứng rõ ràng nhất 
về sự hiện diện của kỹ thuật sáp chảy trong quá 
trình đúc của đồ đồng văn hóa Đông Sơn. Những 
mô típ hoa văn trên thạp giống với hoa văn trên 
trống đồng Đông Sơn khiến cho chúng tôi liên 
tưởng đến việc những chiếc trống đồng Đông 
Sơn có thể cũng được đúc bằng kỹ thuật tương 

tự. Vấn đề trên đã được TS. Trương Đắc Chiến 
của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia chia sẻ và gợi ý 
đến những chiếc trống đồng Đông Sơn có những 
dấu vết cho thấy được đúc bằng kỹ thuật sáp 
chảy. Điều đó đã khiến chúng tôi có dịp để nhìn 
lại quá trình nghiên cứu kỹ thuật đúc đồng của 
văn hóa Đông Sơn nói chung, kỹ thuật đúc trống 
đồng Đông Sơn nói riêng. Trong đó, chúng tôi 
tập trung sự chú ý của mình vào những dấu vết 
cho thấy trong quy trình đúc trống đồng Đông 
Sơn có sự hiện diện của kỹ thuật sáp chảy.

2. Trống đồng Đông Sơn là một di vật ngay 
từ khi mới được phát hiện đã giành được sự quan 
tâm nghiên cứu của cộng đồng học giả trên thế 
giới và trong nước. Tuy nhiên, phần lớn những 
nghiên cứu thường tập trung vào phân loại, 
xác định niên đại, phân tích giải mã những biểu 
tượng được trang trí trên trống… Kỹ thuật đúc 
cũng được đề cập nhưng ít bài nghiên cứu hơn 
do thiếu vắng những bằng chứng cụ thể thu được 
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tại các di tích khảo cổ học. Tuy vậy, kỹ thuật đúc 
là một vấn đề được quan tâm từ rất sớm. Từ năm 
1964, Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia từ năm 2011) đã tiến hành đúc 
thực nghiệm trống đồng Ngọc Lũ, tuy 4 lần đúc 
đều thất bại nhưng có những ý nghĩa nhất định 
trong việc nhận thức về quy trình đúc trống 
đồng Đông Sơn. Năm 1970, trong Hội nghị Hùng 
Vương dựng nước lần thứ 3 đã có những bài viết 
công bố những nghiên cứu về kỹ thuật đúc trống 
đồng Đông Sơn của Vũ Ngọc Thư, Nguyễn Duy 
Tỳ và của Hà Văn Tấn, Hoàng Văn Khoán, sau đó 
được in lại trên tạp chí Khảo cổ học năm 1974 số 
chuyên đề về trống đồng. Đó là những nghiên 
cứu đầu tiên của các học giả Việt Nam về kỹ 
thuật đúc trống đồng Đông Sơn. Trong những 
nghiên cứu này, các tác giả đều giả thuyết có sự 
hiện diện của kỹ thuật sáp chảy trong quá trình 
đúc trống, trong đó nhấn mạnh vai trò của sáp 
trong việc chế tạo trống mẫu. Nhưng, cũng như 
các tác giả đã nói, đó chỉ là giả thuyết dựa trên 
logic lịch sử và tư liệu dân tộc học. Năm 1975, Bảo 
tàng Lịch sử Việt Nam trở lại đúc thực nghiệm 
trống lần thứ năm với phương pháp truyền thống 
của làng đúc đồng Ngũ Xá và cho thấy rằng, đúc 
đồng với phương pháp truyền thống đã tạo được 
một chiếc trống có độ hoàn thiện đạt được 80% 
so với trống gốc (Trần Khoa Trinh 1976, 1977).  
Trong lần đúc tương đối thành công này sử dụng 
trống mẫu bằng đất gan gà, không sử dụng trống 
mẫu bằng sáp. 

Một số nghiên cứu của các tác giả Trịnh Sinh, 
Nguyễn Giang Hải, Nguyễn Đình Hiển… đều cho 
rằng trống đồng Đông Sơn được đúc bởi khuôn 
nhiều mang với 1 khuôn mặt, 2 khuôn thân, và 
thao (khuôn lõi), có sử dụng vật mẫu bằng đất 
hoặc bằng sáp.

Năm 1998 và 2001, nhà khảo cổ học Nhật 
Bản là Nishimura Masanari đã phát hiện ở Luy 
Lâu 2 mảnh khuôn đúc trống đồng, đó là những 
bằng chứng đầu tiên của khuôn đúc trống đồng 
được tìm thấy. Sau đó, những cuộc khai quật tại 
thành cổ Luy Lâu của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 
năm 2014 - 2015 đã tìm thấy một số lượng lớn 

những mảnh khuôn đúc và niên đại của chúng 
được xác định là thế kỷ III – VI. Các đợt khai quật 
của Khoa Lịch sử (Trường Đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn) cũng tìm được một số mảnh 
khuôn tương tự. Điều đó chứng tỏ Luy Lâu là 
một trong những trung tâm đúc trống đồng. Khi 
nghiên cứu những mảnh khuôn đúc trống đồng 
phát hiện tại Luy Lâu, Trương Đắc Chiến đã nhận 
thấy rằng, những dấu vết chế tác hoa văn trên 
khuôn đúc trống đồng ở Luy Lâu được tạo bằng 
phương pháp in và khắc trực tiếp lên khuôn. Từ 
đó, tác giả cho rằng trống Đông Sơn được đúc 
bằng phương pháp ghép ba mang, khuôn rời, 
không dùng phương pháp sáp chảy (Trương Đắc 
Chiến 2020: 37 - 38).

Nghiên cứu thực nghiệm của Nguyễn Thơ 
Đình ở làng Trà Đông (Thanh Hóa) cho thấy 
việc đúc theo phương pháp truyền thống tạo ra 
những sản phẩm trống đồng tiệm cận với trống 
Đông Sơn thật. Theo nghiên cứu từ thực nghiệm 
này, trong quy trình đúc trống đồng Đông Sơn 
ở làng Trà Đông bằng phương pháp cổ truyền 
không có sự hiện diện của kỹ thuật sáp chảy 
(Nguyễn Thơ Đình 2015).

Các nhà nghiên cứu người nước ngoài như 
Barnard (1987, 1996), Bernet Kempers (1988, 
1991), Higham (1996), McConnell và Glover 
(1990), Bennett (2005) hay Dennis van Melis 
(2010) cũng cho rằng những chiếc trống đồng 
Đông Sơn được đúc bằng kỹ thuật sáp chảy là 
một đặc trưng của kỹ thuật đúc trống đồng ở 
Đông Nam Á (dẫn theo Calo A. 2017: 70). Tuy 
nhiên, những bằng chứng của kỹ thuật này không 
được các tác giả trên đưa ra cụ thể trên trống 
đồng mà cơ bản dựa vào sự phức tạp của hoa văn 
trên trống cũng như những tư liệu dân tộc học về 
cách đúc trống đồng loại III và trống loại IV ở khu 
vực Đông Nam Á và Nam Trung Quốc.

3. Kỹ thuật sáp chảy có một lịch sử lâu đời, 
những bằng chứng sớm nhất được tìm thấy vào 
khoảng 3.500 năm trước Công nguyên ở Uruk, 
Lưỡng Hà (Hunt L.B. 1980). Ở Đông Nam Á, di 
tích Ban Na Di có những bằng chứng cho thấy 
kỹ thuật này được sử dụng để đúc vòng tay từ 
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1.200 năm trước Công nguyên cho đến 200 năm 
Công nguyên (Higham C. 1996). Ở Trung Hoa 
những bằng chứng sớm nhất cho thấy kỹ thuật 
sáp chảy được sử dụng từ thời Tây Chu và có thể 
được du nhập từ Thái Lan hoặc phía Bắc (Peng 
Peng 2018).

Kỹ thuật sáp chảy từ khá sớm đã được áp 
dụng để đúc trống đồng ở Đông Nam Á. Phát 
hiện đầu tiên của kỹ thuật này là chiếc trống 
thuộc nhóm D (theo phân loại của Việt Nam 
hoặc loại hình Vạn Gia Bá theo phân loại của 
Trung Quốc) được sưu tầm ở Đông Bắc Thái Lan 
của Bảo tàng Nghệ thuật Idemitsu, hiện đang 
được trưng bày tại gian Đông Nam Á của Bảo 
tàng Quốc gia Tokyo, Nhật Bản (Hình 1). Dấu 
hiệu để nhận biết là sự vắng mặt của đường chỉ 
đúc do ráp khuôn thân và một số lỗi trên trống 
do không được tu sửa khuôn trước khi đúc. Tuy 
nhiên, do được mua trong một cửa hàng đồ cổ 
ở Thái Lan nên không xác định được chính xác 
nguồn gốc của trống này. Theo Imamura, trống 
loại này được xếp vào nhóm Tiền Heger có niên 
đại khoảng thế kỷ thứ IV trước Công nguyên 
(Imamura K. 2006).  

Số lượng trống đồng Đông Sơn ở Đông Nam 
Á có những dấu vết thể hiện được đúc bằng kỹ 
thuật sáp chảy phát hiện được không nhiều, cho 
đến nay khoảng hơn 10 trống đã được phát hiện 
có những dấu vết chắc chắn cho thấy được đúc 
bằng kỹ thuật sáp chảy với khuôn liền. Những 
chiếc trống này được phát hiện ở Lào, Thái Lan  
như các trống Kham Cha E, trống Chaiya, trống 
Na Poh Tai, trống Sa Kaeo, Ban Sam Ngan, Song 
Khone (Nishimura M. 2008, 2009; Nishimura 
M., Phạm Minh Huyền 2009) trống Mu 6, trống 
Muang (Guerny J. 2018). 

Hình 1. Trống đồng đúc 
bằng phương pháp sáp chảy 
tại Bảo tàng Quốc gia Tokyo 
(Ảnh: Garry Todd)

a

b
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Trống Ban Sam Ngan được Nishimura công 
bố trong Hội thảo 100 năm văn hóa Sa Huỳnh tổ 
chức tại Quảng Ngãi năm 2009. Trống đã bị vỡ 
thành nhiều mảnh, dấu vết của kỹ thuật sáp chảy 
là đường ráp khuôn giả được vạch trên thân với 
hai đường gờ nổi, mặt trống có hoa văn bị mờ do 
lúc đắp đất sét vào trống mẫu bằng sáp. Trống 
được Nishimura xếp vào giai đoạn 1 theo phân 
loại của Imamura có niên đại thế kỷ III – II trước 
Công nguyên (Hình 2).

Trống Chaiya, tỉnh Surat Thani là loại trống 
dáng cao đặc trưng của trống đồng văn hóa 
Đông Sơn, trống cao 42cm, đường kính mặt 
51cm (Jusoh A. 2021: 56). Trống được Nishimura 
Masanari giới thiệu cùng với trống Ban Sam Ngan 
(Nishimura M. 2009). Dựa trên bản ảnh có thể 
thấy hoa văn được đúc nổi, khá đơn giản với hình 

Hình 2. Trống Ban Sam Ngan (Nguồn: Nishimura M. 2009) Hình 3. Trống Chaiya (Nguồn: Nishimura M. 2009)

sao ở chính tâm mặt trống, các hoa văn hình học 
dạng hình tròn tiếp tuyến, các vạch thẳng, chỉ có 
một băng có hoa văn hình chim, thân trống có 
thêm hoa văn răng sói, trống có 4 đôi quai. Dọc 
thân trống có một đường gờ nổi làm giả đường 
chỉ đúc, hoa văn được trang trí lên trên phần nổi 
này, trên mặt trống còn để lại những dấu vết lỗi 
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do không được sửa khuôn trước khi đúc, đó là 
những bằng chứng khẳng định trống được đúc 
bằng phương pháp sáp chảy trong khuôn kín. 
Trống này được Nishimura xếp vào giai đoạn 2 
theo phân loại của Imamura cùng với các trống 
được đúc bằng kỹ thuật sáp chảy khác là Ban Pa 
Krai, Sa Kaeo từ thế kỷ I trước Công nguyên đến 
thế kỷ I Công nguyên (Hình 3).

Ở Việt Nam, những chiếc trống chắc chắn 
được đúc bằng kỹ thuật sáp chảy trong khuôn 
liền có trống Gò Rộng (còn có tên khác là trống 
Thượng Giang) được phát hiện ở Bình Định và 
trống của ST.9196-2008 của Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia.

Trống Gò Rộng, phát hiện tại Thượng Giang, 
xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định, do 

đó còn được gọi là trống Thượng Giang. Trống 
có đường kính mặt là 37,6cm, mặt trống hơi 
chờm ra khỏi tang, chiều cao còn lại khoảng 
20cm, trên mặt trống có các khối tượng ếch. 
Dấu vết cho thấy trống được đúc bằng phương 
pháp sáp chảy khuôn liền là sự hiện diện của 
đường ráp khuôn giả rộng 6mm, chạy dọc thân 
trống, nằm ở khoảng giữa các quai trống, hoa 
văn được khắc chìm. Trong lòng mặt trống, chân 
trống có dấu vết của hoa văn mờ, là dấu vết của 
việc tạo hoa văn trên mẫu sáp, bên trong còn có 
sự hiện diện dấu vết của những van thông hơi 
(Nishimura M., Phạm Minh Huyền 2008: 214). 
Trống được Nishimura xếp vào giai đoạn 3 theo 
phân loại của Imamura có niên đại thế kỷ II sau 
Công nguyên.

Hình 4. Trống Gò Rộng (Nguồn: Nishimura M. 2009)
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Trống ST.9196-2008 có đường kính mặt 
45,7cm, cao toàn bộ 39cm, đường kính chân 
50,7cm, thuộc loại trống dáng cao, thân thẳng, 
chân choãi, mặt trống hơi chờm ra khỏi tang. 
Trống này khá đặc biệt ở hoa văn trang trí mang 
tính địa phương rõ nét. Dấu vết tạo chỉ đúc giả 
với hoa văn vòng tròn chấm giữa tiếp tuyến được 
tạo trên đường chỉ đúc giả này, đó là bằng chứng 
cho thấy được đúc bằng phương pháp sáp chảy, 
khuôn liền (Ngô Thế Phong, Chu Mạnh Quyền 
2014: 196).

4. Việc phát hiện thạp đồng của Bảo tàng 
Quảng Ninh với niên đại khoảng thế kỷ III – II 
trước Công nguyên được đúc bằng kỹ thuật 
sáp chảy trong khuôn liền đã khẳng định người 
Đông Sơn đã biết đến kỹ thuật sáp chảy và làm 

chủ được nó. Tuy nhiên, phát hiện này tạm thời 
cho thấy chỉ có một trung tâm áp dụng kỹ thuật 
này và có vẻ như kỹ thuật này không được áp 
dụng phổ biến trên các trống đồng. Những bằng 
chứng trên các mảnh khuôn đúc tại Luy Lâu và 
tư liệu các trống đồng đã phát hiện và công bố 
trong các công trình nghiên cứu trước đây ở Việt 
Nam đều cho thấy dấu vết ghép khuôn rất rõ trên 
thân trống. Sự tồn tại của đường ghép khuôn ở 
phía ngoài thân trống và đối xứng nhau qua tâm 
trống khẳng định chắc chắn những trống đồng 
Đông Sơn được đúc bằng khuôn ghép với nhiều 
mang khác nhau gồm 1 mang mặt, 2 mang thân, 
1 khuôn lõi (thao), khuôn lõi là khuôn liền không 
phải được tách đôi như trong quy trình của 
Higham đề xuất vì bên trong lòng trống không 
có các đường ráp khuôn. Đường ráp khuôn mặt 
và khuôn thân chính là rìa mặt trống và đã được 
chỉnh sửa sau khi đúc.

Hình 5. Dấu vết cho thấy trống Gò Rộng được đúc bằng 
phương pháp sáp chảy
(Nguồn: Nishimura M. 2009)

Hình 6. Dấu vết tạo hoa văn lên trên đường chỉ đúc giả trên 
trống ST.9196-2008
(Nguồn: Ngô Thế Phong, Chu Mạnh Quyền 2014: 197)
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Các trống Đông Sơn có dấu hiệu chắc chắn 
của kỹ thuật sáp chảy chỉ mới phát hiện được 
ở các khu vực nằm ngoài phạm vi phân bố của 
văn hóa Đông Sơn, chủ yếu ở Thái Lan, Lào, ở 
Việt Nam mới phát hiện trong không gian của 
văn hóa Sa Huỳnh và mang tính địa phương rất 
rõ rệt trong phong cách trang trí. Những chiếc 
trống này đều có hiện tượng tạo thêm các đường 
ráp khuôn giả, đôi khi hoa văn trang trí còn được 
chèn lên dấu vết ráp khuôn giả này. Điều đó cho 

thấy những trống này xuất hiện sau và cố gắng 
mô phỏng những trống đã xuất hiện trước được 
đúc bằng khuôn rời. Chúng tôi cho rằng những 
trống này được các nghệ nhân ngoài văn hóa 
Đông Sơn đúc mô phỏng lại trống Đông Sơn 
dựa trên kỹ thuật và thẩm mỹ của họ, vì vậy có 
số lượng ít, mang tính địa phương và không đủ 
mạnh để ảnh hưởng ngược trở lại vào nơi phát 
sinh của trống đồng.



94
Thông báo khoa hoc 

TRACES OF THE LOST-WAX METHOD
ON DONG SON DRUMS IN SOUTHEAST ASIA

The bronze drum is the most typical object of the Dong Son culture. Therefore, 
it is easy to understand why this type of antiquities soon aroused the interest of 
domestic and foreign scholars. Many issues related to bronze drums have been 
raised and thoroughly answered. However, the method of casting the Dong Son 
bronze drums is still controversial. In general, there are two methods of drum 
casting: the piece-mould method and the lots-wax method. In this article, based 
on data on some Dong Son drums discovered in Southeast Asia and Vietnam 
with traces of the lost-wax method, the author puts forward some comments on 
Dong Son drum casting techniques. According to the author, the drums cast by 
the lost-wax method are distributed outside the original area of the Dong Son 
culture and cast by local craftsmen. Based on the small number of the bronze 
drums made by the lost-wax method, the author also believes that this tradition 
was not strong enough to affect the domain of the Dong Son culture, where the 
piece-mould method dominated.


